
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

STT

Cá nhân:

1 VÕ NGỌC SƠN Hiệu trưởng 4,000,000     1,300,000        5,300,000         15/9/2021

2 LÊ THỊ XUYẾN Tổ phó tổ Ngữ Văn 1,500,000        1,500,000         15/9/2021

3 (không nêu tên) Giáo viên 2,000,000        2,000,000         15/9/2021

4 NGUYỄN BÁ TÙNG PHHS Nghiêm Tú lớp 11B5 5,000,000     5,000,000         15/9/2021

5 NGUYỄN THỊ TƯỜNG MINH Trợ lý Thanh niên 1,500,000     1,500,000         17/9/2021

6 ĐẶNG MINH SƠN HẢI Cựu học sinh 1,000,000        1,000,000         17/9/2021

7 (không nêu tên) Giáo viên 300,000           300,000             17/9/2021

8 (không nêu tên) Giáo viên 2,000,000        2,000,000         17/9/2021

9 NGUYỄN THÁI HÒA GĐ CTY XD HUY THƯỚC 12,000,000     12,000,000       18/9/2021

10 PHHS Lớp 12A9 2,800,000        2,800,000         21/9/2021

11 PHHS Đinh Huy Hoàng Lớp 12A11 1,000,000        1,000,000         22/9/2021

12 LÊ THỊ THANH VÂN Chủ tịch Công đoàn 2,000,000        2,000,000         22/9/2021

13 NGUYỄN THU VY Giáo viên 2,000,000        2,000,000         22/9/2021

14 PHHS Lớp 11B9 1,000,000        1,000,000         22/9/2021

15 (Mạnh thường quân) 400,000           400,000             22/9/2021

16 PHHS Trần Đạt Anh Lớp 12A11 500,000           500,000             22/9/2021

17 Đinh Thị Thu Hằng- Nguyễn Trung Kiên Lớp 12A6 500,000           500,000             22/9/2021

18 Huỳnh Thị Phương Nga 500,000           500,000             22/9/2021

19 PHHS Lý Gia Hân Lớp 10C7 100,000           100,000             22/9/2021

20 MAI TRÚC LÝ Giáo viên 500,000           500,000             22/9/2021

21 PHHS Vũ Minh Phương Lớp 10C7 500,000           500,000             22/9/2021

22 PHHS Thanh Tuấn Lớp 12A1 500,000           500,000             23/9/2021

23 PHẠM HOÀNG THIÊN Ý Lớp 12A3 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

24 (Cựu học sinh) (Lớp 12A15) 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

25 HOÀNG THỊ TÚ ANH 500,000           500,000             23/9/2021

26 BÙI THANH DUY Lớp 12A3 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

27 PHHS Mai Thái Phong Lớp 12A3 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

28 NGUYỄN THẢO TRINH Lớp 12A3 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

29 Thái Thanh Vân- Phạm Ngọc Tú Lớp 10C10 300,000           300,000             23/9/2021

30 NGUYỄN LOAN THANH 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

31 HUYNH THANH TUYEN Lớp 12A3 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

32 Nguyễn Thị Thùy Dung-Tô Thị Thúy Anh B7-02 Lớp 11B7 200,000           200,000             23/9/2021

33 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Lớp 10C10 50,000             50,000               23/9/2021

34 LÊ THỊ HỒNG MAI Tổ trưởng Ngữ Văn 500,000           500,000             23/9/2021

35 KIỀU THỊ SINH Tổ trưởng Văn phòng 500,000           500,000             23/9/2021

36 PHHS 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

37 PHHS 10C9-34 Lớp 10C9 500,000           500,000             23/9/2021

38 PHHS Khánh Như Lớp 10C11 500,000           500,000             23/9/2021

39 Trần Thị Thu Thủy-Nguyễn Trần Trí Tâm Lớp 10C3 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

40 PHHS Vũ Minh Phương Lớp 10C7 500,000           500,000             23/9/2021

41 Phạm Ngân Giang-Dương Ngọc Thanh Vân Lớp 10C7 500,000           500,000             23/9/2021

42 PHHS Nguyễn Đào Minh Thư Lớp 11B8 500,000           500,000             23/9/2021

43 PHHS Trần Nhật Minh Lớp 12A7 2,000,000        2,000,000         23/9/2021

44 PHHS Thục Uyên Lớp 12A10 500,000           500,000             23/9/2021

45 CHEN CHI HOA-Hoàng Nam Lớp 11B5 3,000,000     3,000,000         23/9/2021

46 PHẠM THỊ THANH THỦY 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

47 NGUYỄN VIẾT ẨN Giám thị 500,000           500,000             23/9/2021

48 PHÙNG CHÍ NHÂN Lớp 10C1 500,000           500,000             23/9/2021

49 (Cựu học sinh) 200,000           200,000             23/9/2021

50 LÊ THỊ ANH TÚ PHHS Lớp 12A3 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

51 NGUYỄN PHÚC GIA BẢO Lớp 12A3 500,000           500,000             23/9/2021

52 PAY PHON Lớp 12A4 1,000,000        1,000,000         23/9/2021

53 VŨ MINH KHÔI Lớp 11B7 800,000           800,000             24/9/2021

54 (không nêu tên) 100,000           100,000             24/9/2021

55 QUANG ĐẠI Lớp 10C10 500,000           500,000             24/9/2021

56 HOÀNG MY MINH ANH Lớp 10C10 100,000           100,000             24/9/2021

57 PHHS Phạm Tin An Lớp 10C3 1,000,000        1,000,000         24/9/2021

58 PHHS Trương Phạm Trà My 200,000           200,000             24/9/2021

59 ĐẶNG THẾ ĐIỀU Trưởng Ban ĐD CMHS 1,000,000        1,000,000         25/9/2021

60 PHHS10C9-13 10C9 1,000,000        1,000,000         25/9/2021

61 Phụ huynh Châu Ngọc Minh 11B3 500,000           500,000             25/9/2021

62 Mai Nhat Chieu 200,000           200,000             25/9/2021

63 Phụ huynh Gia Phúc 11B5 1,600,000        1,600,000         25/9/2021

64 Phụ huynh Thạch Hoàng Văn 11B2 800,000           800,000             25/9/2021

65 Phụ huynh Nguyễn Anh Triết 10C12 500,000           500,000             9/26/2021

66 PHHS 10C11 10C11 500,000           500,000             9/26/2021

67 Phạm Thị Quỳnh Trang GV 200,000           200,000             9/26/2021

68 Phụ huynh Lý Chí Thắng 12A6 500,000           500,000             9/27/2021

69 Phạm Nhã Khánh 10C12-24 800,000           800,000             9/27/2021

70 (không nêu tên) 500,000           500,000             9/27/2021

71 Nhữ ĐÌnh Huy Bảo 10C12 500,000           500,000             9/27/2021

72 Phụ Huynh Nguyễn Ngọc Khánh Vy 10C12 500,000           500,000             9/27/2021

73 Phụ huynh Trần Hoàng Nguyệt Ánh 12A12 1,000,000        1,000,000         9/27/2021

74 Nguyễn Tiến Đạt 10C1 1,000,000        1,000,000         9/27/2021

75 Phụ huynh Lê Duy Kiên 11B3 200,000           200,000             9/28/2021

76 Phụ huynh 11B8 11B8 300,000           300,000             9/28/2021

77 (không nêu tên) 1,000,000        1,000,000         9/30/2021

78 Phụ huynh Văn Ngọc Bảo Uyên 12A8-1 200,000           200,000             10/1/2021

79 Phụ huynh Phan Quốc Khánh 12A4 200,000           200,000             10/1/2021

80 Phụ huynh Huỳnh Nguyễn Mỹ An 12A4 1,000,000        1,000,000         10/2/2021

81 Phụ Huynh Lê Đạt 11B6 200,000           200,000             10/4/2021

82 PH Nguyễn Kim Anh 10C12 10C12 1,000,000        1,000,000         10/5/2021

Tập thể:

83 CHI BỘ 6,620,625       6,620,625         18/9/2021

84 CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 3,200,000        3,200,000         17/9/2021

85 TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ 1,100,000        1,100,000         22/9/2021

86 BAN ĐẠI DIỆN CMHS 44,500,000      44,500,000       22/9/2021

87 TỔ HÓA HỌC 700,000           700,000             22/9/2021

88 CHI HỘI KHUYẾN HỌC 26,700,000      26,700,000       22/9/2021

89 TỔ ANH VĂN 1,000,000     1,500,000        2,500,000         22/9/2021

90 TỔ TIN HỌC 1,000,000        1,000,000         22/9/2021

91 TỔ SINH HỌC 1,200,000        1,200,000         23/9/2021

92 TỔ SỬ-ĐỊA-CÔNG DÂN 2,512,000        2,512,000         24/9/2021

93 CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN (ĐỢT 2) 4,800,000        4,800,000         24/9/2021

94 TỔ VĂN PHÒNG 1,000,000        1,000,000         25/9/2021

95 TỔ TOÁN 4,100,000        4,100,000         25/9/2021

96 TỔ TD-QP 4,750,000        4,750,000         9/26/2021

97 TỔ NGỮ VĂN 700,000           700,000             9/27/2021

98 ĐẠI HỌC HOA SEN 3,000,000        3,000,000         9/28/2021

99 Tập Thể PHHS10C2 4,300,000        4,300,000         10/4/2021

100 Tập Thể 10C7 3,000,000        3,000,000         10/4/2021

101 Nhóm thiện nguyện Res 3 10,000,000      10,000,000       10/9/2021
Tổng thu 210,232,625     

Chi đợt 1

Mua bảo hiểm Y tế, BHTN (34 hs) 18,620,625                         

Học bổng (90 hs) 72,000,000                         

Hỗ trợ HS có ba hoặc mẹ mất vì covid (3 hs) 16,899,999                         

Chi đợt 2

Mua bảo hiểm Y tế, BHTN (11 hs) 5,962,200                            

Học bổng (36 hs) 28,800,000                         

Hỗ trợ thiết bị - ĐT Samsung A03S (17 hs) 50,490,000                         

Tổng chi 192,772,824                       

Tồn quỹ khuyến học 17,459,801                         

CHI HỖ TRỢ HỌC SINH

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, PHỤ HUYNH HỌC SINH, NHÀ HẢO TÂM

ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID-19
NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 09/10/2021)

CÁ NHÂN/TẬP THỂ TẶNG

BHYT&BHTN

HỖ TRỢ HS

 MC CHA/MẸ

HỖ TRỢ HS

QUỸ KH HỌC
TỔNG CỘNG Ngày chuyển


